
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN 
TI TẠI QUẬN 1 54/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Tân 

Định
Chiết rót, đóng gói, Kinh 

doanh mật ong
Nông 
nghiệp KV 1

2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ÔNG TEMPEH VIỆT NAM Tầng 3, Số 24 Điện Biên Phủ Phường Tân 

Định
Chế biến, đóng gói: đậu 

nành, đậu gà
Nông 
nghiệp KV 1

3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SHAMBALLA 
KITCHEN

31 Lý Tự Trọng Phường Sài 
Gòn

CHẾ BIẾN GIA VỊ; 
NƯỚC CHẤM; NƯỚC 
CỐT VÀ NƯỚC ÉP TỪ 
RAU, CỦ, QUẢ, NẤM 

CÁC LOẠI

Nông 
nghiệp KV 1

4 CÔNG TY TNHH M.O.D Số 9 Đường số 5, khu nhà 
ở Hiệp Bình Hiệp Bình Đóng gói muối, muối gia 

vị, gia vị sấy khô.
Nông 
nghiệp KV 2

5 CÔNG TY CỔ PHẦN TD FOOD Số 17 Đường số 15, KP3 Hiệp Bình Phối trộn, đóng gói, bột 
gia vị và bột chiên giòn

Nông 
nghiệp KV 2

6 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ MINH 
TÂN Số  7/9/4 Lý Tế Xuyên Hiệp Bình Đóng gói đường Nông 

nghiệp KV 2

7 CÔNG TY TNHH GIANG GIA 
THÀNH

M4-18 
Mahattan 

Glory, Khu đô 
thị Vinhomes 
Grand Park

Nguyễn Xiển Long Bình Chế biến gia vị Nông 
nghiệp KV 2

8 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY AMY VIỆT NAM Số 143 Võ Văn Hát Long Trường Sản xuất: tương ớt, trân 

châu, bột niêm.
Nông 
nghiệp KV 2

9 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA 
VỊ BẢO NGỌC Số 50/4 Nguyễn Thị Tư Long Trường

Xay, đóng gói: tiêu, ớt, 
nghệ, sả, chế biến muối 
tôm, muối ớt, mắm ruốt, 
muối tiêu, sa tế, mè rang 

ăn liền, muối mè, đậu 
phông, mắm kho quyẹt

Nông 
nghiệp KV 2



10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA ÂN Số 37/4 Cây Keo, Khu phố 1 Tam Bình Đóng gói đường cát Nông 

nghiệp KV 2

11 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ 
BIẾN NÔNG SẢN TUẤN KHA Số 39/30B Đường số 102 Tăng Nhơn 

Phú Chế biến Gia vị Nông 
nghiệp KV 2

12 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM 
SANG TRỌNG PHÁP VIỆT

Số 1230-
1230C

Nguyễn Xiển, Khu 
phố Bến Đò Long Bình

Sản xuất: mứt trái cây; 
Chê biến: trái cây sấy, bơ 

đậu phộng

Nông 
nghiệp KV 2

13
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM 
VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Lô E Đường K1, KCN Cát 
Lái Cát Lái Chế biến: bột bánh pizza, 

bắp cải trộn, bột chiên gà
Nông 
nghiệp KV 2

14 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SANTA FOOD VIỆT NAM Số 60/4 Đường số 12, Khu 

phố Tam Đa Long Phước
Sản xuất mứt các loại, hạt 
điều các loại, trái cây sấy 

dẻo

Nông 
nghiệp KV 2

15
CHI NHÁNH SỐ 5 CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÊ 
RAU

Số 20 Số 33, khu phố 1 An Khánh Chế biến nước xốt Nông 
nghiệp KV 2

16 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI T L FOODS Số 10 Số 9, Khu phố 35 Hiệp Bình Pha cắt, đóng gói thịt gà, 

thịt heo, thịt bò, thịt cừu
Nông 
nghiệp KV 2

17 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THANH TÀI 92/5/1 Đường số 2, Khu 

phố 9 Thủ Đức Kinh doanh gạo, trứng gia 
cầm, thủy cầm các loại

Nông 
nghiệp KV 2

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN BTFOOD Số 1089/29/7 Tỉnh lộ 43, Khu phố 

14 Tam Bình Đóng gói nấm, đậu, hạt 
tiêu, hạt điều màu

Nông 
nghiệp KV 2

19
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K 
FOOD

Số 7 Đường số 10 Phước Long Chế biến rong biển Nông 
nghiệp KV 2

20 CTY TNHH SX NƯỚC MẮM TINH 
SẠCH SUOL SEVEN 103 PHẠM HUY 

THÔNG GÒ VẤP SẢN XuẤT NƯỚC MẮM NÔNG 
NGHIỆP KV 3

21 HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC HUY 1037 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI TÂY

BÁN LẺ THỊT GIA 
CẦM, SẢN PHẨM GIA 
CẦM ĐÃ QUA ĐÓNG 

GÓI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

22 ĐĐKD 01- CTY TNHH TM THỰC 
PHẨM VẠN PHÚC THỊNH 1074/17 QUANG TRUNG THÔNG TÂY 

HỘI
KINH  DOANH TRỨNG 

GIA CẦM
NÔNG 

NGHIỆP KV 3



23

ĐĐKD CỬA HÀNG SỐ 1 CÔNG TY 
TNHH SUNJIN VINA-CHI NHÁNH 
KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ 
SẢN PHẨM TỪ TỪ THỊT MIỀN NAM

109 LÊ ĐỨC THỌ GÒ VẤP THỊT NÔNG 
NGHIỆP KV 3

24 CTY TNHH XNK HẢI HOÀNG
1144/32 ( TỔ 

DÂN PHỐ 
44A, KP6)

LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG KINH DOANH THỊT NÔNG 

NGHIỆP KV 3

25 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI 
KIẾN ĐẠT 115/13 CÔ GIANG CẦU KIỆU CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG 

GÓI RAU CÂU, HẠT SEN
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

26 CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM 
SẠCH TÂM AN 115/91/23 LÊ VĂN SỸ PHÚ NHUẬN KINH DOANH THỦY 

HẢI SẢN, THỊT, TRỨNG
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

27
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 
KHẨU THỰC PHẨM AN KHÁNH

127 DƯƠNG QUẢNG 
HÀM

HẠNH 
THÔNG THỊT NÔNG 

NGHIỆP KV 3

28 HỘ KINH DOANH ĐÔNG 
PHƯƠNG 128/13/26 LÊ VĂN DUYỆT GIA ĐỊNH CHẾ BIẾN TRÀ CÁC 

LOẠI
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

29 CÔNG TY TNHH DV XNK HOÀNG 
HẢI 144/20/1/1 ĐƯỜNG SỐ 18 AN NHƠN

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, 
THỦY HẢI SẢN; KINH 
DOANH THỊT ĐÔNG 

LẠNH

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

30
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THỜI 
ĐẠI MỚI

145/51/44 LÊ ĐỨC THỌ GÒ VẤP PHỐI TRỘN ĐÓNG GÓI 
TRÀ, KEM BÉO

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

31
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM CHẤN HƯNG - 
XƯỞNG SẢN XUẤT ĐẠI PHÁT

147/1A LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI TÂY

SẢN XUẤT NƯỚC 
MẮM, NƯỚC CHẤM, 
NƯỚC XỐT, GIA VỊ 

CÁC LOẠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

32 CHI NHÁNH CTY TNHH TM DV 
LADOSPICE 17/35 THANH ĐA BÌNH QUỚI

CHẾ BiẾN, PHỐI TRỘN, 
ĐÓNG GÓ GIA VỊ, RAU 

CỦ QuẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

33
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM TRƯỜNG 
AN

180/2/7 DƯƠNG QUẢNG 
HÀM AN NHƠN KINH DOANH VÀ CẮT 

ĐÓNG GÓI THỊT
NÔNG 

NGHIỆP KV 3



34 ĐĐKD CTY CPTM THỰC PHẨM 
PHÚ SỸ 21/8 NGUYỄN HỬU 

CẢNH
THẠNH MỸ 

TÂY
ĐÓNG GÓI GẠO, RONG 

BiỂN, NẤM ...
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

35 CÔNG TY TNHH TM TM 23 - 25 NGUYỄN HUY 
LƯỢNG

BÌNH 
THẠNH

ĐÓNG GÓI TRÀ, BÁNH; 
KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SẴN: 
BÁNH, MÌ LY, TRÀ..

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

36
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ 
PHÁT TRIỂN GIA VỊ THỰC PHẨM 
VIỆT

260 NGUYỄN THÁI 
SƠN

HẠNH 
THÔNG

SẢN XUẤT GIA VỊ 
THỰC PHẨM

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

37 CHI NHÁNH CÔNG TY THỰC 
PHẨM ĐẠI THIÊN PHÁT 276/31/8 THỐNG NHẤT AN HỘI 

ĐÔNG

PHA CẮT, ĐÓNG GÓI 
THỊT; SƠ CHẾ, TẨM 

ƯỚP SẢN PHẨM THỊT. 
THỦY SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

38 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU GIA ĐỊNH 285 NƠ TRANG LONG BÌNH LỢI 

TRUNG
THỊT VÀ CÁC SẢN 

PHẨM TỪ THỊT
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

39 CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH 
TÂM 29/4 AN HỘI AN HỘI 

ĐÔNG

KINH DOANH THỊT ĐÃ 
BAO GÓI SẴN (THỊT 
HEO, THỊT GÀ, XÚC 

XÍCH)

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

40 HỘ KINH DOANH TRỨNG GIA 
CẦM RICE COLOR 30/68B VÕ DUY NINH THẠNH MỸ 

TÂY
ĐÓNG GÓI KINH 
DOANH TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

41 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VINACO 407/1/5 NGUYỄN XÍ BÌNH LỢI 

TRUNG
KINH DOANH THỊT 

TRỨNG RAU CỦ QUẢ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

42 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
SẠCH CANA 434/59C PHẠM VĂN 

CHIÊU
THÔNG TÂY 

HỘI SẢN XUẤT CHÈ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

43 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LAM 
LONG 6/1 ĐƯỜNG SỐ 6 AN HỘI 

ĐÔNG TRÀ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

44
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG 
LINH - THIÊN VŨ

5/6D LÊ VĂN THỌ AN HỘI TÂY
KINH DOANH: RAU, 
CỦ, QUẢ, TRỨNG, 
THỊT, THỦY SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

45 CƠ SỞ THANH BÌNH 51/10 QUANG TRUNG GÒ VẤP GIA VỊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3



46
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WOW 
FOOD

533/58 HUỲNH VĂN 
BÁNH PHÚ NHUẬN X KD SỐT CHẤM SỐ 

ƯỚP
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

47 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN SONG 
ANH 541 NGUYỄN OANH GÒ VẤP SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI: 

THỊT, RAU, CỦ, QUẢ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

48 CTY TNHH TMDV AT KIM PHÁT 58/62/6 PHAN CHU TRINH BÌNH 
THẠNH ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG NÔNG 

NGHIỆP KV 3

49 HỘ KINH DOANH LỜI CHÀO 6/2 NGUYỄN HUY 
TƯỞNG

BÌNH LỢI 
TRUNG

MUỐI ĐƯỜNG, GIA VỊ, 
DẦU ĂN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

50 ĐĐKD CTY TNHH SXTM&DV 
VƯƠNG HuỲNH 60 PHAN CHU TRINH BÌNH 

THẠNH
ĐÓNG GÓI TRỨNG GIA 

CẦM
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

51 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
NÔNG SẢN LANGBIANG 62 ĐƯỜNG SỐ 21 THÔNG TÂY 

HỘI
KINH DOANH NÔNG 

SẢN
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

52 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT MỸ LINH

656/74/26 - 
24 QUANG TRUNG THÔNG TÂY 

HỘI SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NÔNG 
NGHIỆP KV 3

53 CÔNG TY TNHH KHÔI THƯ NHI 
NGUYÊN 68 TRẦN HỮU 

TRANG PHÚ NHUẬN
KINH DOANH THỊT VÀ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ 
THỊT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

54 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
XANH TÂM AN 74/9/4 ĐƯỜNG SỐ 9 AN HỘI 

ĐÔNG
KINH DOANH RAU, CỦ, 
QUẢ, THỊT, CÁ, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

55 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
DỊCH VỤ LỘC VĨNH PHÁT 78/37 NGUYỄN VĂN 

KHỐI
THÔNG TÂY 

HỘI

ĐÓNG GÓI, KINH 
DOANH TRỨNG GIA 

CẦM

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

56 CÔNG TY TNHH MTV THỰC 
PHẨM TƯƠI SỐNG TUẤN HOA 801/63 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
BÌNH 

THẠNH THỊT HEO NÔNG 
NGHIỆP KV 3

57 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
CƯỜNG NGUYỄN 616/39/37 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 

ĐÔNG
KINH DOANH THỊT, 

THỦY HẢI SẢN
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

58
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - KINH DOANH THỰC 
PHẨM CHAY MANI

28/20/39/3 Đường TTH 02, Khu 
phố 3

Phường Tân 
Thới Hiệp Sản xuất bánh các loại Nông 

nghiệp KV 4

59 CÔNG TY TNHH TRÀ QUANG 
TÂM Số nhà 14E đường Quán Tre, tổ 

38
Phường Trung 

Mỹ Tây Chế biến trà Nông 
nghiệp KV 4



60
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM OKINI 
VIỆT NAM

17/17 Đường Tân Thới 
Nhất 8

Phường Đông 
Hưng Thuận

Chế biến thịt và sản phẩm 
từ thịt

Nông 
nghiệp KV 4

61 CÔNG TY TNHH CHUNGWOO 
F&S VIỆT NAM Tầng 2

Chung cư Kim Tân 
Hải, số 27 Trường 

Chinh

Phường Đông 
Hưng Thuận Chế biến sốt Nông 

nghiệp KV 4

62 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN GONA VIỆT NAM 52 An Phú Đông 21 Phường An 

Phú Đông
Sản xuất các loại hạt sấy 
khô, cà phê, trà thảo mộc

Nông 
nghiệp KV 4

63
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 
THIÊN

132/6 Đường TL29 Phường An 
Phú Đông Chế biến các loại đậu Nông 

nghiệp KV 4

64
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HOÀNG KIM TUẤN

44/25 An Phú Đông 25, 
Khu phố 3

Phường An 
Phú Đông

Sản xuất nguyên liệu thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, 
ruốc sấy, bột tôm, bột thịt 

gà, nông sản sấy

Nông 
nghiệp KV 4

65 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK 
VĨNH TÂM 122 Thạnh Xuân 22 Phường Thới 

An

Đóng gói: hạt điều, hạt mắc 
ca, hạt dẻ cười, hạt hạnh 

nhân, hạt chia, Sơ chế, xay 
và đóng gói mủ trôm

Nông 
nghiệp KV 4

66 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG 
NGUYỄN TÍN 661/16 Hà Huy Giáp Phường Thới 

An Chế biến Trà Nông 
nghiệp KV 4

67 CÔNG TY TNHH TM KINGNUTS - 
CHI NHÁNH QUẬN 12 28 Đường TA08 Phường Thới 

An
Đóng gói các loại hat, ngũ 
cốc dạng bột, trái cây sấy

Nông 
nghiệp KV 4

68 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỦY SẢN ANH QUÂN 23-May đường TA16, tổ 4, 

khu phố 2
Phường Thới 

An
Sơ chế, đóng gói thị, thủy 

hãi sản
Nông 
nghiệp KV 4

69 CN CTY TNHH SX TM TP TIẾN 
PHÁT 149/7 Bùi Văn Ngữ Phường Tân 

Thới Hiệp
Chế biến nước sốt, nước 

chấm
Nông 
nghiệp KV 4

70
CHI HÁNH - CÔNG TY TNHH HẠT 
DINH DƯỠNG TÂY NGUYÊN 
(XƯỞNG SẢN XUẤT)

990/3E An phú đông 25, khu 
phố 3

Phường An 
Phú Đông

Chế biến các loại hạt, bánh 
ngũ cốc, đóng gói hạt, ngũ 

cốc, củ, quả sấy

Nông 
nghiệp KV 4

71 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-
THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG 1984 đường Đỗ Mười Phường Trung 

Mỹ Tây gia vị Nông 
nghiệp KV 4

72 CÔNG TY TNHH TM XNK TÂM 
AN ORGANIC Số 816/77A Đường Tô Ngọc 

Vân, Khu phố 5
Phường Thới 

An Trà túi lọc Nông 
nghiệp KV 4



73 CÔNG TY TY TNHH SANSAN 
NUTS 176/28/16 Đường D2 Phường Thới 

An yến mạch Nông 
nghiệp KV 4

74 CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC 
TNT 661/16 Hà Huy Giáp Phường Thới 

An Si ro đường đen Nông 
nghiệp KV 4

75 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI QUANG THÁI 18A ấp 6 Xã Bà Điểm Sản xuất muối Nông 

nghiệp KV 4

76
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
THÀNH PHÁT

88/7 (Số mới 
27D)

Dương Công Khi, ấp 
4

Xã Xuân Thới 
Sơn

Chế biến và đóng gói đậu 
phộng, hạt điều, đậu nành, 
hạt hướng dương, hạt dưa

Nông 
nghiệp KV 4

77
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
KIM QUÝ-CHI NHÁNH HÓC MÔN

121A, ấp 6 Xã Bà Điểm Sản xuất đường, mắm, 
muối….

Nông 
nghiệp KV 4

78 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM 
KHÁNH NGỌC K47-48

Đường số 10 , chợ 
Đầu mối huyện Hóc 

Môn

Xã Xuân Thới 
Sơn Kinh doanh thịt  heo, gà Nông 

nghiệp KV 4

79
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 
HẢI NGÂN TUYẾT

D32

Khu dân cư và chợ 
Đầu Mối phía bắc 
Thành Phố, ấp Mỹ 

Hoà 4

Xã Xuân Thới 
Sơn

Kinh doanh thịt heo, thịt 
bò, thịt gà

Nông 
nghiệp KV 4

80 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
VI SINH YERSINFARM

Thửa đất số 
19, tờ bản đồ 

số 70
ấp 6 Xã Bà Điểm Chế biến trà thảo mộc Nông 

nghiệp KV 4

81 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM GIA HÒA 171/1 Huỳnh Thị Mài, ấp 

Thới Tây 1 Xã Hóc Môn

Chế biến: Tương ớt, tương 
cà, tương đen, tương xí 

muội, nước tương, gia vị 
ướp, gia vị sốt

Nông 
nghiệp KV 4

82
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM XNK NGỌC LIÊN- NHÀ MÁY 
NGỌC LIÊN

2/245 Dương Công Khi, ấp 
Tân Lập

Xã Xuân Thới 
Sơn

Chế biến thực phẩm dạng 
muối và chua ngọt có 

nguồn gốc thực vật, động 
vật, thủy sản; Pha chế và 
đóng gói: các loại mắm, 

nước mắm, nước chấm, sốt 
gia vị các loại.

Nông 
nghiệp KV 4



83
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 
BATRAFOCO

198/6 Bùi Thị Lùng, Ấp 
Thới Tứ 2

Xã Đông 
Thạnh

Chế biến món ăn sẵn từ 
đậu, hạt, rong biển, chế 

biến gia vị

Nông 
nghiệp KV 4

84
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ T&Z

Số 3 Đường Trung Đông 
10, ấp Trung Đông 2

Xã Đông 
Thạnh

Xay, đóng gói tiêu; Đóng 
gói: muối tiêu, muối tôm, 
sốt ớt chanh, giấm, nui, mì 
trứng, bún khô, bánh tráng, 
bánh phồng tôm, nước cốt 

me

Nông 
nghiệp KV 4

85 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC 
CHẤM CỬU LONG 27/3 Trung Đông Xã Đông 

Thạnh Sản xuất nước chấm Nông 
nghiệp KV 4

86
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ TM DỊCH VỤ TRẦN 
HOÀNG LONG

19/3 ấp 2 Xã Đông 
Thạnh

Sơ chế, đóng gói: đường 
phèn

Nông 
nghiệp KV 4

87
XƯỞNG SẢN XUẤT ĐẠI VÂN - 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI 
VÂN

30/23 Nhị Bình 17, Ấp 3 Xã Đông 
Thạnh

Chế biến bột nêm, hạt 
nêm, nước mắm chay

Nông 
nghiệp KV 4

88 CN CÔNG TY TNHH HẢO HƯƠNG 
- PHÂN XƯỞNG HẢO HƯƠNG 70/28 ấp 3 Xã Đông 

Thạnh Sản xuất nước mắm Nông 
nghiệp KV 4

89
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SX TM DV XNK 
NUTSHEALTH

114 Nhị Bình 5, Ấp 1 Xã Đông 
Thạnh

Phối Trộn Đóng Gói Các 
loại hạt khô,Trái Cây khô

Nông 
nghiệp KV 4

90 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HƯNG HƯNG LONG 290/60 Bùi Công Trừng, Ấp 

1
Xã Đông 

Thạnh Sản xuất Trà xanh Nông 
nghiệp KV 4

91 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TRƯỜNG FOODS 1/20B ấp Hưng Lân Xã Bà Điểm Kinh doanh: rau, củ quả, 

thịt, cá, trứng
Nông 
nghiệp KV 4

92
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG 
THỰC THỰC PHẨM BẢO VIỆT

33/6A Tổ 9, Ấp Mới 1, 
Đường Trung My Xã Hóc Môn Kinh doanh: thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả, trứng
Nông 
nghiệp KV 4

93 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HOA ĐỖ QUYÊN 100/31 Đường Mỹ Huề, ấp 

Mới 2 Xã Bà Điểm Kinh doanh các loại hạt Nông 
nghiệp KV 4

94
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
NÔNG SẢN HỮU TRÍ

38/1L đường Trịnh Thị 
Miếng

xã Đông 
Thạnh

Kinh doanh đậu hà lan 
đông lạnh

Nông 
nghiệp KV 4



95 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT 
THÁI BÌNH DƯƠNG 122/6 Ấp Tây Lân 1 Xã Bà Điểm Sản xuất bột ngũ vị hương Nông 

nghiệp KV 4

96
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 
NHIÊN HOÀNG TRÂM

26/7D Ấp Hưng Lân Xã Bà Điểm Chế biến trà Nông 
nghiệp KV 4

97 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NGHI 
FOOD 12/1H ấp Bắc Lân Xã Bà Điểm Kinh doanh thịt heo Nông 

nghiệp KV 4

98
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM NGON NGON

82/5 Ấp Mỹ Hòa 3 Xã Hóc Môn
Kinh doanh thực phẩm chế 
biến từ Thịt, Thủy sản, rau 

củ

Nông 
nghiệp KV 4

99 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 
FOODS 2/2B ấp Bắc Lân Xã Bà Điểm Kinh doanh thực phẩm 

đông lạnh
Nông 
nghiệp KV 4

100 CÔNG TY TNHH TM DV XNK ĐẠI 
LONG 31/2D ấp Chánh 2 Xã Hóc Môn Kinh doanh thịt gia súc, 

gia cầm, rau củ quả
Nông 
nghiệp KV 4

101 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHAN PHAN NGUYỄN

56/7S Ấp 
chánh 1 Xã Hóc Môn Đóng gói đường Nông 

nghiệp KV 4

102 ĐĐ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
TP ĐẠI VÂN- XƯỞNG SẢN XUẤT 71/62 Ấp 2 Xã Đông 

Thạnh Chế biến gia vị Nông 
nghiệp KV 4

103 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MS 
LOAN 30/4C Nguyễn Thị Thử Xã Xuân Thới 

Sơn Bột kem mix sầu riêng Nông 
nghiệp KV 4

104 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THIÊN NHIÊN VIỆT Số 94/7A Đường Trần Thị Hải, 

ấp Mũi Lớn 2
Xã Tân An 

Hội
Chế biến hạt tiêu và các 

loại bột rau
Nông 
nghiệp KV 4

105 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ THỰC 
PHẨM TÂN BÌNH Số 34 Đường Nguyễn Thị 

Se, ấp Bàu Sim Xã Củ Chi

Chế biến nước nắm,nước 
chấm,nước tương,tương 
ớt, tương cà, Đóng Gói: 
Bột nêm, Bột ngọt, Dầu 

ăn, Bột gia vị

Nông 
nghiệp KV 4

106 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
AMAVI KOMBUCHA Số 11 Quốc lộ 22, ấp Trạm 

Bom Xã Củ Chi Chế biến trà Nông 
nghiệp KV 4

107 CHI NHÁNH CÔNG TY CP BỘT TP 
TÀI KÝ - XƯỞNG SẢN XUẤT 297/A

Đường Hồ Văn 
Tắng, tổ 1, ấp Cây 

Da
Xã Củ Chi

Sản xuất, chế biến các loại 
bột thực phẩm, đóng gói 

các loại đậu hạt, gạo, nếp, 
đường, bột chiên xù

Nông 
nghiệp KV 4



108
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ BẢY 
HỒNG HẠNH

37 Đường 142, ấp 8 Xã Bình Mỹ Sản xuất nước mắm Nông 
nghiệp KV 4

109 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TRÀ 
HÙNG PHÁT Tổ 4, ấp 8 Xã Bình Mỹ Sản xuất trà Nông 

nghiệp KV 4

110 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 
DƯỢC BẢO LONG Số 2 Đường 430, ấp 1 Xã Củ Chi Chế biến trà Nông 

nghiệp KV 4

111 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU SÙNG NGUYÊN 134/5/5-7 Lạc Long Quân Phường Bình 

Thới

Chế biến trà thảo mộc 
dạng bột, trà thảo mộc 

dạng lỏng

Nông 
nghiệp KV 5

112

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA 
COMFEED VIỆT NAM-CHI NHÁNH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CỬA 
HÀNG AN DƯƠNG VƯƠNG

351 An Dương Vương Phường Chợ 
Quán

Kinh doanh: thịt heo, thịt 
gà

Nông 
nghiệp KV 5

113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH QUỐC TẾ BẢO AN 
PHÁT - CỬA HÀNG BAPICO 
FOOD SỐ 10

495/8/4 Tô Hiến Thành Phường Diên 
Hồng Kinh doanh thịt, thuỷ sản Nông 

nghiệp KV 5

114

CHI NHÁNH 8 PHÂN XƯỞNG SẢN 
XUẤT SẢN PHẨM NHỰA - ĐỒ 
NHỰA GIA DỤNG VÀ  KHO CHỨA 
HÀNG HÓA III CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT PHÁT 
THÀNH

351/2 Lạc Long Quân Phường Hòa 
Bình

Kinh doanh bao bì, dụng 
cụ, vật liệu chứa đựng thực 

phẩm

Nông 
nghiệp KV 5

115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐỖ GIA PHÚ Số 11 Đường 23, Khu dân 

cư Nam Long
phường An 

Lạc

Sơ chế, pha cắt, đóng gói 
thịt, thuỷ sản; kinh doanh 

rau củ quả

Nông 
nghiệp KV 6

116 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ THỰC PHẨM NAM QUÂN Số 47-49 Đường 32 phường An 

Lạc
Kinh doanh: thịt, thủy sản, 

rau củ quả, trứng
Nông 
nghiệp KV 6

117 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV 3T FOOD Số 19/2 Dương Bá Cung phường An 

Lạc

Cắt, đóng gói thịt; Chế 
biến gia vị, nước sốt, kim 

chi và đóng gói bột

NÔNG 
NGHIỆP KV 6



118
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM ĐẠI DƯƠNG XANH

Số 18 Đường số 10, KDC 
Hương lộ 5

phường An 
Lạc

Kinh doanh: thịt, rau, củ, 
quả, trứng (cung cấp cho 

trường học Q6)

Nông 
nghiệp KV 6

119 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
HẢO NHI Số 135 Đường số 1-KDC 

Nam Hùng Vương
phường An 

Lạc
Kinh doanh: thịt, thủy hải 

sản
NÔNG 

NGHIỆP KV 6

120 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÀI 
GÒN VESTA Số 18 Đường số 2, khu dân 

cư Hương Lộ 5
phường An 

Lạc Kinh doanh thịt, thủy sản. Nông 
nghiệp KV 6

121 CÔNG TY TNHH VĂN VINH PHÁT Số 207/60B Hồ Học Lãm 
(Hương lộ 5 cũ)

phường An 
Lạc Chế biến trà Nông 

nghiệp KV 6

122 CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐẠI 
TÂN PHƯỚC Số 589 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc kinh doanh thịt, thủy sản Nông 
nghiệp KV 6

123 CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM PATIK Số 71/6/9 Lê Tấn Bê phường An 

Lạc

Cắt, đóng gói, kinh doanh: 
thủy sản đông lạnh, thịt 

đông lạnh

Nông 
nghiệp KV 6

124 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM 
THỦY HẢI SẢN NAM VÂN Số 73K Nguyễn Thức Tự phường An 

Lạc

Kinh doanh thịt và các sản 
phẩm từ thịt, trứng gà, 

trứng vịt, thủy hải sản, rau, 
củ, quả

Nông 
nghiệp KV 6

125
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA 
VỊ THỰC PHẨM KIM HƯNG - 
PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Số 207/60A Hồ Học Lãm phường An 
Lạc

Sản xuất gia vị và phụ gia 
dùng cho thực phẩm

Nông 
nghiệp, 

Y tế
KV 6

126 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU BECO Số 78/5 - 78/7 Đường số 3 phường Bình 

Hưng Hòa
Cắt, đóng gói: thủy hải 

sản, thịt đông lạnh
NÔNG 

NGHIỆP KV 6

127
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 
PHẠM TRẦN

Số 48/2C Đường số 3, Khu 
Phố 6

phường Bình 
Hưng Hòa

Cắt, đóng gói: Thịt, thủy 
sản đông lạnh

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

128
KHO XƯỞNG - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Số 62 Đường số 5 phường Bình 
Hưng Hòa

Kinh doanh, sơ chế, tẩm 
ướp, chế biến và đóng gói 
thịt gia súc, gia cầm, trứng 

gia cầm và thủy hải sản 
kinh doanh các sản phẩm 
nông lâm thủy hải sản bao 

gói sẵn

Nông 
nghiệp KV 6



129
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 
TƯ TRIỀU ANH

Số 135/45B Gò Xoài phường Bình 
Hưng Hòa

Kinh doanh: thịt gia súc, 
gia cầm, trứng, thủy hải 

sản, rau củ quả

Nông 
nghiệp KV 6

130

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM MEGA - TRUNG 
TÂM PHÂN PHỐI THỰC PHẨM 
NHẬP KHẨU MEGA MEATS

Số 10 Đường D7, KDC 
Vĩnh Lộc, Khu phố 3

phường Bình 
Tân

Sơ chế, pha cắt, đóng gói: 
thịt, thuỷ sản; Đóng gói 

các sản phẩm từ thịt, thuỷ 
sản

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

131
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI XuẤT 
NHẬP KHẨU NGUYÊN BẢO

255/58/8 Liên Khu 4-5 phường Bình 
Tân Sản xuất các loại đậu, nấm Nông 

nghiệp KV 6

132
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT MUỐI IOD 
THÀNH PHÁT

638/6 Quốc lộ 1A phường Bình 
Tân Đóng gói muối Nông 

nghiệp KV 6

133

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XuẤT THỰC PHẨM VUA KHÓI - 
XƯỞNG SẢN XUẤT

Số 746/29 Quốc lộ 1A phường Bình 
Tân

Sản xuất, kinh doanh: gà ủ 
muối, heo ủ muối, xúc 

xích, bò viên, thịt và các 
sản phẩm từ thịt gia súc, 
gia cầm, các sản phẩm từ 

thủy sản.
Sản xuất, phối trộn, đóng 

gói gia vị các loại

Nông 
nghiệp KV 6

134
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH FULLY WIN 
CORPORATION VIỆT NAM

Số 86 Bình Trị Đông, Khu 
phố 17

phường Bình 
Trị Đông

Sơ chế, luộc, đóng gói, 
kinh doanh: thịt

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

135 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
HOÀNG LONG Số 177C Chiến Lược phường Bình 

Trị Đông Kinh doanh thịt gia cầm NÔNG 
NGHIỆP KV 6

136
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
PHÚ TÂM

Số 1/37 Chiến Lược, Khu 
Phố 15

phường Bình 
Trị Đông

Kinh doanh sản phẩm từ 
thịt: dồi dê, ba rọi, sườn,...

Nông 
nghiệp KV 6

137 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐỆ NHẤT Số 112 Đình Nghi Xuân phường Bình 

Trị Đông
Chế biến, bảo quản thịt và 

các sản phẩm từ thịt
Nông 
nghiệp KV 6

138
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH 
ĐẠT FOODS

Số 
730/1/39/9A Hương Lộ 2 phường Bình 

Trị Đông
Cắt, đóng gói, kinh doanh: 

thịt, thuỷ sản
NÔNG 

NGHIỆP KV 6



139 CÔNG TY TNHH XNK HƯNG ANH 
MINH Số 741/1/41 Hương Lộ 2 phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh thịt nhập khẩu 

và sản phẩm khác
Nông 
nghiệp KV 6

140
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU KIM NGUYÊN 
175

Số 840/71/4 Hương Lộ 2 phường Bình 
Trị Đông

Sơ chế, đóng gói thịt, thủy 
hải sản các loại

Nông 
nghiệp KV 6

141 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI BẢO TÂM AN Số 230/40 Mã lò phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh: thịt, thuỷ sản, 

rau, củ, quả, trứng
Nông 
nghiệp KV 6

142 CÔNG TY TNHH PHÚC HỢP LẦU Số 7 Phan Anh phường Bình 
Trị Đông

Chế biến, bảo quản thịt và 
các sản phẩm từ thịt

Nông 
nghiệp KV 6

143

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM 
BEST FOOD

Số 634/36/21 Tỉnh lộ 10 phường Bình 
Trị Đông

Kinh doanh rau củ quả thịt 
thủy sản trứng gạo

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

144

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI ĐẮC NHÂN TÂM - 
CỬA HÀNG THỊT SẠCH ĐẮC 
NHÂN TÂM

Số 24/19/22 Trương Phước Phan phường Bình 
Trị Đông

Cung ứng thịt, thủy hải sản 
tươi sống và đông lạnh, 

thực phẩm chế biến, rau củ 
quả

Nông 
nghiệp KV 6

145 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ATALA số 24/8/8 Trương Phước Phan, 

khu phố 7
phường Bình 

Trị Đông

Chế biến gia vị; Đóng gói, 
kinh doanh: vỏ bọc xúc 

xích, lạp xưởng, dồi sụn; 
Phối trộn, đóng gói: phụ 

gia thực phẩm

Nông 
nghiệp KV 6

146
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM MINH 
KHÁNH

Số 413/62A Lê Văn Qưới phường Bình 
Trị Đông

Xay, đóng gói tiêu; Đóng 
gói: bột ớt, mật ong, bột 
ngọt; Kinh doanh thịt gia 

cầm.

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

147 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM THỰC PHẨM AN TÍN PHÁT Số 61/12 Mã Lò phường Bình 

Trị Đông Chế biến lạp xưởng Nông 
nghiệp KV 6

148
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
F & N

Số 
243/27/73A-

B
Mã Lò, Khu phố 10 phường Bình 

Trị Đông
Chế biến: xúc xích; Sản 

xuất: kẹo
NÔNG 

NGHIỆP KV 6

149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VINH THÀNH Số 137/42 Phan Anh phường Bình 

Trị Đông

Chế biến: Tương ớt xí 
muội, sa tế, dầu hạt điều 
đỏ, nước màu. Xay, phối 

NÔNG 
NGHIỆP KV 6



trộn, đóng gói: Bột Cà ry 
nghệ (bột nghệ), bột điều 
đỏ, bột ớt khô. Đóng gói: 

Mật Ong.

150
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NHÂN TÂM

Số 881/1/3 Quốc Lộ 1A, Khu 
phố 1

phường Bình 
Trị Đông

Sơ chế, đóng gói: hải sản 
khô; Chế biến gia vị dạng 
bột; Phối trộn, đóng gói: 

bột các loại

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

151
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM COHASA

Số 741/21 Hương Lộ 2 phường Bình 
Trị Đông

Cắt, đóng gói: thịt đông 
lạnh, thủy hải sản đông 

lạnh

Nông 
nghiệp KV 6

152 CÔNG TY TNHH TĂNG LAN 89 Chu Thiên phường Phú 
Thạnh

Kinh doanh thịt (heo, bò, 
gà) và trứng gà

Nông 
nghiệp KV 6

153 CÔNG TY TNHH SX TM VŨ 
THIÊN Số 1 Đường A, Khu ADC phường Phú 

Thạnh

Sơ chế, tẩm ướp, đóng gói: 
thịt; Sơ chế Đóng gói bánh 

pizza

Nông 
nghiệp KV 6

154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TÍN MINH 77 Dương Khuê phường Phú 

Thạnh

Kinh doanh thịt và các sản 
phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
củ quả, chè, đường, trứng, 
hạt tiêu, gia vị, cà phê, sữa 

và các sản phẩm từ sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột, dầu ăn thực 
vật,…

Nông 
nghiệp KV 6

155

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THUẬN THĂNG VINA CHILLI 
SAUCE
(Số cũ: 177/40C Lũy Bán Bích)

42 Hoàng Xuân Hoành phường Phú 
Thạnh

Sản xuất nguyên liệu thực 
phẩm (gia vị mì cay); Kinh 
doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (mì)

Nông 
nghiệp KV 6

156 CÔNG TY TNHH MTV 
UNIVERSAL TRADE 81 Huỳnh Văn Một phường Phú 

Thạnh

Sơ chế, chế biến, đóng gói, 
bảo quản, kinh doanh thịt 
và các sản phẩm từ thịt, 

thủy hải sản

Nông 
nghiệp KV 6



157
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HOÀ 
QT

Số 149 Lê Lâm phường Phú 
Thạnh

Kinh doanh: rau, củ, quả, 
đậu, gạo

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

158
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA - 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

38/19 Nguyễn Văn Vịnh phường Phú 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn từ thịt (các sản 
phẩm Xúc xích, salami, 

Jambon, thịt & lườn gà & 
lưỡi heo & sườn sụn hun 

khói,…)

Nông 
nghiệp KV 6

159 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CHAY HOA ƯU ĐÀM 66/16 Trần Văn Cẩn phường Phú 

Thạnh

Kinh doanh thưc phẩm bao 
gói sẵn

(hạt nêm nấm hương, đậu 
hủ duorng  sinh...)

Nông 
nghiệp KV 6

160 CÔNG TY TNHH TM - DV THIÊN 
BẢO Số 92/12A Nguyễn Sơn phường Phú 

Thọ Hòa

Kinh doanh: thịt đông 
lạnh, thủy sản đông lạnh, 

rau củ quả

Nông 
nghiệp KV 6

161 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN KỲ HÀ Số 206 Phạm Ngọc Nhựt phường Phú 
Thọ Hòa Kinh doanh: thịt, thủy sản NÔNG 

NGHIỆP KV 6

162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VĂN THỊNH PHÚC Số 71/21/12 Phú Thọ Hòa phường Phú 

Thọ Hòa Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 
nghiệp KV 6

163
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM 
SA VA

Số 79/38 Phú Thọ Hòa Phường Phú 
Thọ Hòa Sản xuất bột nếp Nông 

nghiệp KV 6

164 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI 
THA Số 752/84 Lạc Long Quân Phường Tân 

Hòa
Kinh doanh thịt, thủy hải 

sản, rau củ quả
Nông 
nghiệp KV 6

165
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THƯƠNG MẠI VINA CARE 
FOOD VIỆT NAM

123/27 Huỳnh Thiện Lộc phường Tân 
Phú Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 

nghiệp KV 6

166
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒNG 
QUANG

Số 130/28-
28A Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân 

Sơn
Kinh doanh thịt, thủy hải 

sản.
NÔNG 

NGHIỆP KV 6

167
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
CHUỖI CUNG ỨNG BEEF 
EXPRESS

Số 154/4/45 Nguyễn Phúc Chu Phường Tân 
Sơn sơ chế, đóng gói thịt nông 

nghiệp KV 6



168 CÔNG TY CP TP TOPLIFE Số 259 Phạm Văn Bạch Phường Tân 
Sơn Sản xuất nước đường nông 

nghiệp KV 6

169 CÔNG TY TNHH TRẦN LÊ PHÚ Số 324/10 Phạm Văn Bạch Phường Tân 
Sơn

Phối trộn, đóng chai nước 
mắm

nông 
nghiệp KV 6

170 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
SAFE FOOD Số 102/29 Phan Huy Ích Phường Tân 

Sơn

Cắt, đóng gói thịt đông 
lạnh; kinh doanh thịt, thủy 

hải sản

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

171
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM HƯNG NGÂN

Số 118/32 Phan Huy Ích Phường Tân 
Sơn

Cắt, đóng gói: thịt, thuỷ 
sản đông lạnh; Kinh 
doanh: thịt, thuỷ sản

nông 
nghiệp KV 6

172 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JBS 
VIỆT NAM Số 51/28 Phan Huy Ích Phường Tân 

Sơn
Cắt, đóng gói, kinh doanh 

thịt
nông 

nghiệp KV 6

173
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NGUYỄN THẾ

Khu Hangar 
Vasco, A75 Bạch Đằng Phường Tân 

Sơn Hòa Sơ chế thịt Nông 
nghiệp KV 6

174 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
KHẢI MINH 15 Tân Sơn Hòa Phường Tân 

Sơn Hòa
Kinh doanh thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả, trứng
Nông 
nghiệp KV 6

175

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NGỌC NINH

71/2/56 Nguyễn Bặc Phường Tân 
Sơn Hòa

sấy, đóng gói: trà; Đóng 
gói: bột sắn, mứt

Nông 
nghiệp KV 6

176 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HANACO Số 124/2 Cộng Hòa Phường Tân 

Sơn Nhất Sơ chế, đóng gói: thịt NÔNG 
NGHIỆP KV 6

177
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ VIỆT 
- CHI NHÁNH 36/28 GIẢI PHÓNG

Số 36/28 Giải Phóng Phường Tân 
Sơn Nhất

Phối trộn, đóng gói: trà các 
loại

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

178 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CATSCS Số 33B Trần Hưng Đạo phường Tân 

Sơn Nhì
Kho lạnh bảo quản: thịt, 

thuỷ sản
NÔNG 

NGHIỆP KV 6

179 CÔNG TY TNHH NGÂN THIÊN Số 1870/1/45 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 
1

Phường Tân 
Tạo

Kinh doanh rau, củ, quả, 
thịt, trứng, cá

Nông 
nghiệp KV 6

180

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI 
GÒN - TRUNG TÂM KINH DOANH 
VÀ DỊCH VỤ APT

Lô 4 - 6 - 8 Đường 1A, KCN 
Tân Tạo

Phường Tân 
Tạo

Sản Xuất Kinh Doanh 
Nước Mắm Từ Thủy Sản 

Khai Thác Tự Nhiên

Nông 
nghiệp KV 6



181 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 
NEW FRESH FOODS Số 38/31/6 Chế Lan Viên phường Tây 

Thạnh
cắt, đóng gói, kinh doanh: 

thịt, thủy sản đông lạnh
Nông 
nghiệp KV 6

182

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IC 
FOOD SONLA TẠI THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH SỐ 1

Lô III-21,

Đường 19/5A, nhóm 
CN III, Khu công 
nghiệp Tân Bình, 

Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú

phường Tây 
Thạnh

Sản xuất, kinh doanh nông 
sản sấy các loại,…

Nông 
nghiệp KV 6

183 CÔNG TY TNHH HAI LINH FOOD 225A 17 Tân Hưng Kinh doanh thịt heo Nông 
nghiệp KV 7

184 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CỬU LONG 76C Số 51, kp4 Tân Hưng kinh doanh thịt, thủy sản, 

rau củ quả, trứng
Nông 
nghiệp KV 7

185 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NHẬP KHẨU CALBARK 15 Chánh Hưng, ấp 1 Nhà Bè Sơ chế đóng gói thịt nhập Nông 

nghiệp KV 7

186 CHI NHÁNH 4 CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM DOXACO 187/3/13 Nguyễn Văn Ràng, 

Ấp 4 Nhà Bè Kinh doanh gia vị Nông 
nghiệp KV 7

187 CÔNG TY TNHH TM TP TUẤN 
TRANG 1419/129/5 Lê Văn Lương Nhà Bè Kinh doanh thịt, trứng các 

sản phẩm từ thịt
Nông 
nghiệp KV 7

188 CÔNG TY TNHH MEAT BOX VN

Nhà thương 
mại dịch vụ 

số 1.1, tầng 1 
+ lửng. Khu 

A Cao ốc Phú 
Hoàng Anh

Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Sơ chế đóng gói thịt nhập Nông 
nghiệp KV 7

189
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
KOJAVM

C17 Khu dân 
cư Savimex Gò Ô Môi Phú Thuận Kinh doanh nước xốt các 

loại
Nông 
nghiệp KV 7

190
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
NÔNG TRẠI XANH

25/16/1 Lê Thị Kỉnh Nhà Bè Đóng gói, bảo quản trứng Nông 
nghiệp KV 7

191 CÔNG TY TNHH TM PREMIER 
FOODS VIỆT NAM 2279/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 

7 Nhà Bè Kinh doanh bánh, gia vị Nông 
nghiệp KV 7

192 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
PHẠM TRINH 419 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè kinh doanh: Rau, củ, quả, 

thịt, thủy hải sản, trứng
Nông 
nghiệp KV 7



193 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM-
DV TỔNG HỢP THỰC PHẨM ACE 122 Lê Văn Lương Nhà Bè Kinh doanh thịt tươi, trái 

cây
Nông 
nghiệp KV 7

194 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
NHẤT THỐNG 40 Ấp 4 Nhà Bè

Sơ chế, đóng gói: rau, củ, 
quả, pha lóc, đóng gói thịt; 

Đóng gói, kinh doanh 
trứng

Nông 
nghiệp KV 7

195
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
GRAND MELTIQUE VIỆT NAM

5 Đào Sư Tích Nhà Bè Kinh doanh thịt nhập khẩu Nông 
nghiệp KV 7

196 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG 
TY CỔ PHẦN BARUN VINA

DP 07 khu 
biệt thự song 
lập Phú Long

Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Pha lóc đóng gói thịt Nông 
nghiệp KV 7

197
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&W

110A Đào Sư Tích Nhà Bè Kinh doanh thịt nhập khẩu Nông 
nghiệp KV 7

198
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯƠNG 
THỦY

nhà ở số 39 
Khu nhà ở tại 
phân khu 18A

Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Kinh doanh gia vị Nông 
nghiệp KV 7

199 CN CÔNG TY TNHH TM THỰC 
PHẨM ELITE

DP 19, khu 
biệt thự 

Dragon Parc 
1

Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Sản xuất, đóng gói gia vị, 
gạo

Nông 
nghiệp KV 7

200
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM DV THỰC PHẨM ĐĂNG KHÔI 
- XƯỞNG SẢN XUẤT

149 ấp 1 Hiệp Phước
Các loại  bánh; chế biến 
sữa sen, sữa bắp; sơ chế, 
đóng gói và bảo quản mía

Nông 
nghiệp KV 7

201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ 
KÔNG SÀI GÒN 332 Nguyễn Văn Linh Tân Thuận Pha lóc đóng gói thịt Nông 

nghiệp KV 7

202
ĐĐKD CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MEAT 
KINGDOM

502A/11/9 Huỳnh Tấn Phat Tân Thuận Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 
nghiệp KV 7

203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM DUY QUÂN 11 Lý Phục Man Tân Thuận Kinh doanh gạo, gia vị Nông 

nghiệp KV 7

204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MINH ANH KARA 44 Lý Phục Man Tân Thuận Kinh doanh gạo, gia vị Nông 

nghiệp KV 7



205 CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SONG 
MÃ 28/8 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh gia vị Nông 

nghiệp KV 7

206 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI QUẢ 
TÁO ĐỎ 28/8 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh gia vị Nông 

nghiệp KV 7

207 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV GIA SÚC NGỌC LANG 91 Bùi Văn Ba Tân Thuận Kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 7

208 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI TK FOOD 10 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh rong biển Nông 

nghiệp KV 7

209 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ VTL 06 Đường số 5, KDC 

Nam Long Tân Thuận Kinh doanh sản phẩm từ 
thịt

Nông 
nghiệp KV 7

210 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM WIN WIN 1314 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 7

211 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN 
MẬT ONG TIỀN GIANG

Kho A-3, Số 
107 Đào Trí Phú Thuận San chiết, đóng gói mật 

ong
Nông 
nghiệp KV 7

212
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN 
KHÁNH HÀ

8 Gò Ô Môi Phú Thuận Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 
nghiệp KV 7

213 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
VẠN KIM 973 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Kinh doanh gia vị Nông 

nghiệp KV 7

214 CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ 
CẦU 1 Nguyễn Văn Quỳ Phú Thuận Kinh doanh gia vị Nông 

nghiệp KV 7

215 CÔNG TY TNHH JANGWON 235a Phạm Hữu lầu Tân Mỹ Sản xuất nước sốt Nông 
nghiệp KV 7

216 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 
TM PHÁT TRIỂN PHÚC AN 71 Đường số 2 Tân Mỹ Kinh doanh các loại hạt 

sấy
Nông 
nghiệp KV 7

217 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NGUYÊN VỊ

B0.02 khu 
phố Green 
Valley, lô 

MD2-2, Khu 
đô thị Phú 
Mỹ Hưng

Nguyễn Đổng Chi Tân Mỹ Kinh doanh gia vị Nông 
nghiệp KV 7

218 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀN THỊNH PHÁT A13/30 Liên Tỉnh 5 phường Bình 

Đông Kinh doanh: thịt gà, thịt vịt Nông 
nghiệp KV 8



219
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - HỢP 
TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG

134 Bãi Sậy phường Bình 
Tiên

Kinh Doanh Thịt Heo 
Đông Lạnh

Nông 
nghiệp KV 8

220 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KẸO ÁNH DƯƠNG 120/2 An Dương Vương phường Phú 

Định Sản Xuất Các Loại Kẹo Nông 
nghiệp KV 8

221 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC TOMCARE A6/12D, Ấp 1 xã Tân Nhựt Sản xuất gia vị Nông 

nghiệp KV 8

222 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
MARICO SOUTH EAST ASIA

Lô D2, 
Đường 7A, KCN Lê Minh Xuân xã Tân Nhựt

Sản xuất Nước mắm, Mắm 
nêm, Satế, Tương ớt, 

Chao, Nước chấm (gia vị)

Nông 
nghiệp KV 8

223 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
MINH GIA 76/37 Phạm Đức Sơn phường Phú 

Định Cắt, đóng gói thịt Nông 
nghiệp KV 8

224
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM HỒNG PHÁT

D9/36A, Ấp 4 xã Hưng Long Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 
nghiệp KV 8

225 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
THỤY ĐỨC HIÊN Số 154 Lý Chiêu Hoàng phường Bình 

Phú Rong biển tẩm gia vị Nông 
nghiệp KV 8

226 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
DV MINH HÀ

LôC 42B/1, 
Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước chấm, nước 

mắm
Nông 
nghiệp KV 8

227
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TYRAN

D20/530A Trịnh Quang Nghị xã Bình Hưng
Chế biến kem ăn, sản xuất 

mứt trái cây, phối trộn 
đóng gói bột và sữa

Nông 
nghiệp KV 8

228 CƠ SỞ SƠN TÀI 458/1B Gia Phú phường Bình 
Tiên

Chế biến: giấm tiều, tương 
xí muội

Nông 
nghiệp KV 8

229
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
KHANG THỊNH PHÁT

E10/13B Đường số 20 xã Tân Vĩnh 
Lộc Đóng gói trứng gia cầm Nông 

nghiệp KV 8

230 CƠ SỞ NƯỚC MẮM HẢI ÂN 1 4A/73 Đường Thanh Niên, 
Ấp 75

xã Tân Vĩnh 
Lộc

Phối trộn, đóng gói : Nước 
mắm, mắm nêm, chế biến 

nước tương

Nông 
nghiệp KV 8

231
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN KẸO BẢY BA 
BẢY

50 Lê Tuấn Mậu phường Phú 
Lâm Sản xuất kẹo dẻo Nông 

nghiệp KV 8



232 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ 
TÀI D7/193B Ấp 4 xã Bình Hưng Kinh doanh thịt gà, thịt vịt Nông 

nghiệp KV 8

233
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NGỌC ANH THƯ

8G Nguyễn Duy phường Chánh 
Hưng Cắt, đóng gói thịt Nông 

nghiệp KV 8

234 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GÀ AN Số18 Đường Huỳnh Văn 

Trí , Ấp 4 xã Bình Chánh Sơ chế, đóng gói: thịt gà, 
chân gà

Nông 
nghiệp KV 8

235 CÔNG TY TNHH E FOOD Số  927-929 Phạm Thế Hiển phường Chánh 
Hưng Cắt đóng gói thịt Nông 

nghiệp KV 8

236 ĐĐKD KHO CHỨA HÀNG CT CP 
THẾ GIỚI HỢP NHẤT D7/25C, Ấp 4 xã Tân Nhựt Sản xuất đế bánh pizza Nông 

nghiệp KV 8

237 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC MẮM TÂN LIÊN HƯNG Số 572 Nguyễn Hữu Trí, 

Khu Phố 2 xã Tân Nhựt Sản xuất nước mắm Nông 
nghiệp KV 8

238 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV 
KEBA Số 50

Đường số 7, Khu 
nhà ở Rạch Bà Tánh, 

Ấp 38
xã Bình Hưng Sơ chế tẩm ướp thịt Nông 

nghiệp KV 8

239
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH 
TRUNG- CÔNG TY TNHH MTV 
KẸO BẢY BA BẢY

12 Hoàng Lê Kha phường Bình 
Tây Sản xuất kẹo Nông 

nghiệp KV 8

240 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 
CÔNG TY TNHH DCC COOK 35 Đường số 2 KDC 

Bình Hưng xã Bình Hưng Cắt , đóng gói thịt Nông 
nghiệp KV 8

241 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀN THỊNH PHÁT A13/30 Liên Tỉnh 5 phường Bình 

Đông Kinh doanh: thịt gà, thịt vịt Nông 
nghiệp KV 8

242 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MỸ 
TRANG 5 Đường 5A, KDC 

Phong Phú 5 xã Bình Hưng Kinh doanh: thịt gà, thịt vịt Nông 
nghiệp KV 8

243

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT  THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
TỨ HỶ- SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GIA 
VỊ THỰC PHẨM

A6/10/2 Ấp 7 xã Tân Vĩnh 
Lộc

Chế biến: tương hột, tương 
đen, tương ớt. Tương cà, 

sa tế

Nông 
nghiệp KV 8

244 CÔNG TY TNHH BÉ THÚY 441A3/17 Ấp 35 xã Bình Chánh Kinh doanh thịt heo Nông 
nghiệp KV 8



245 CÔNG TY TNHH SỐT QUỐC BẢO Số 18 Đường số 8, Cư Xá 
Đài Ra Đa

phường Phú 
Lâm Chế biến: Sốt Mayonnaise Nông 

nghiệp KV 8

246
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THẢO NGUYÊN FOOD

SỐ 81 Đường 54 phường Bình 
Phú

Đóng gói gia vị: chế biến 
nước sốt

Nông 
nghiệp KV 8

247 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YÊU 
THỰC PHẨM Số 11

Đường số 4A, Khu 
Nhà ở Rạch Bà 

Tánh, Ấp 5
xã Bình Hưng Cắt, đóng gói  thịt đông 

lạnh
Nông 
nghiệp KV 8

248 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THỰC PHẨM THIÊN MINH 7A216 Ấp  7 xã Vĩnh Lộc Kinh doanh thịt gà Nông 

nghiệp KV 8

249
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BA 
HUÂN - NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ 
CHẾ BIẾN TRỨNG GIA CẦM

E9/199E, Ấp 
6 (Số mới 

243)
Thế Lữ xã Tân Nhựt Xử lý, làm sạch và kinh 

doanh trứng gia cầm
Nông 
nghiệp KV 8

250 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM LÂM KIỀU 338A1/13 An Phú Tây xã Bình Chánh

Xay xát và sản xuất bột 
thô; Chi tiết: Sản xuất, chế 
biến bột (trừ sản xuất, chế 
biến thực phẩm tươi sống).

Nông 
nghiệp KV 8

251
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM PHƯỢNG 
CÁT

46B/2A, Ấp 2 xã Bình Chánh Cắt, đóng gói: thịt, thuỷ 
sản; Sơ chế thịt

Nông 
nghiệp KV 8

252 CÔNG TY TNHH TM DV CHANTI 71-73 Đường số 44 phường Bình 
Phú Kinh doanh mứt các loai Nông 

nghiệp KV 8

253 CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ 
THÔNG PHÁT Số 18 Bình Tây phường Bình 

Tiên Sản xuất kẹo, socola Nông 
nghiệp KV 8

254 CÔNG TY TNHH GIA CẦM THỦY 
THẢO 316 Quốc Lộ 50 phường Bình 

Đông Kinh doanh thịt gia cầm Nông 
nghiệp KV 8

255 CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM ACE

12, Ấp 5A, 
Đường số 8A, KDC T30 xã Bình Hưng Cắt, đóng gói, kinh doanh: 

thịt đông lạnh
Nông 
nghiệp KV 8

256 CÔNG TY TNHH MTV TM DV PHI 
LONG FOOD 54/118, Ấp 4 Phạm Hùng xã Bình Hưng Kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 8

257 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH VINAFRUIT 25 Bà Lài phường Bình 

Tiên
Kinh doanh gia vị thực 

phẩm
Nông 
nghiệp KV 8



258 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX 
TRƯỜNG TÂN

A9/32 (số 
mới 187) 

Rạch Ông Đồ
Thái Thị Còn xã Bình Chánh

Chế biến đậu phộng các 
loại, đậu hà lan wasabi, hạt 

điều, snack nhân đậu 
phộng

Nông 
nghiệp KV 8

259
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NÔNG SẢN ĐẠI HỒNG 
LONG

17/18, Ấp 3 xã Bình Chánh Chế Biến Và Cung Cấp 
Hạt Điều Nhân Xuất Khẩu

Nông 
nghiệp KV 8

260 CÔNG TY TNHH TM CẨM HƯƠNG 62 - 63 Bãi Sậy phường Bình 
Tây

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn

Nông 
nghiệp KV 8

261 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC 
HƯNG THỊNH 26 Đường Số 1, Khu 

phố chợ phú lâm
phường Phú 

Lâm Kinh doanh thịt Nông 
nghiệp KV 8

262 CƠ SỞ CHUNG PHÁT M15-M16 Cư Xá Phú Lâm B phường Phú 
Lâm Đóng gói rau câu Nông 

nghiệp KV 8

263 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
NGŨ NHÂN GROUP 336/27/7 Nguyễn Văn Luông phường Phú 

Lâm Sản xuất bánh từ bột Nông 
nghiệp KV 8

264
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
RICH FOOD MẠNH NGUYỄN

1333 Trần Văn Giàu xã Bình Lợi
Đóng gói: bánh, kẹo, trà, 
cà phê, ngũ cốc, trái cây 

sấy

Nông 
nghiệp KV 8

265 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV LẠP XƯỞNG HÙNG TUẤN F10/6B, Ấp 6 Võ Hữu Lợi xã Bình Lợi Chế biến lạp xưởng Nông 

nghiệp KV 8

266
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM NGUYÊN 
THẢO

A4/11A, Ấp 1 xã Tân Vĩnh 
Lộc

Chế biến: đậu hà lan, đậu 
trắng, bắp non, bắp hạt, 
Đóng gói bột chiên xù

Nông 
nghiệp KV 8

267 CƠ SỞ  PHÙNG NGỌC 11/22-24 Chu Văn An phường Bình 
Tiên

Phối trộn, đóng gói: dầu 
bơ, bơ thực vật, mỡ động 

vật

Nông 
nghiệp KV 8

268 CƠ SỞ THỰC PHẨM GIA CẦM 
TÂN PHÁT Số 3 Đường số 7, KDC 

Bình Đăng
phường Bình 

Đông Đóng gói thịt gia cầm Nông 
nghiệp KV 8

269 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ANH ĐĂNG Số 106 Đường số 26 phường Bình 

Phú

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (đường phèn, 

đường thốt nốt)

Nông 
nghiệp KV 8

270 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TIGER FOODS

13,  Đường số 
7, KDC Bình Hưng xã Bình Hưng Muối, ruốc, hành phi Nông 

nghiệp KV 8



271
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ KAIZEN 
SUISAN

2920/A Phạm Thế Hiển phường Bình 
Đông

Kinh doanh nước tương, 
muối, rong biển

Nông 
nghiệp KV 8

272 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ LỘC 
PHÚC ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM C13/15 Ấp 3 xã Tân Vĩnh 

Lộc Đóng gói muối, đường Nông 
nghiệp KV 8

273 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT Số 29A, Bình Phú phường Bình 

Phú Đóng gói đường Nông 
nghiệp KV 8

274 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LIÊN SEN 17 Phạm Đức Sơn phường Phú 

Định

Đóng gói: bột ngọt, hạt 
nêm, rong biển khô chưa 

qua xử lý

Nông 
nghiệp KV 8

275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT TRÍ CÁT 4/4 Bông Sao phường Bình 

Đông Phối trộn bột làm bánh Nông 
nghiệp KV 8

276 CÔNG TY THỰC PHẨM ĐẶNG 
GIA 1 Trương Đình Hội phường Phú 

Định Kinh doanh thịt đông lạnh Nông 
nghiệp KV 8

277 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ BỘT MÌ Lô 32C/I đường số 2G, KCN 

Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc

Đường Isomalt, Cà Phê 
Hòa Tan 3 In 1 – Việt 
Cafe (Vietcafe Instant 

Coffee 3in1

Nông 
nghiệp KV 8

278 DNTN THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ 
BIẾN THỦY SẢN KHÔI NGUYÊN

69 Đường số 
2, KDC Bến Lức phường Bình 

Đông Thịt, thủy sản Nông 
nghiệp KV 8

279 CƠ SỞ  HẠT DƯA THIÊN HƯƠNG 739 Võ Hữu Lợi xã Bình Lợi Chế biến: hạt dưa, hạt bí, 
hạt hướng dương

Nông 
nghiệp KV 8

280 CÔ SỞ  DUY KÝ 633/25/37B-
37C Hồng Bàng phường Bình 

Tây

Rang, đóng gói: hạt dưa, 
hạt hướng dương, hạt  bí, 

bóc vỏ hạt dưa

Nông 
nghiệp KV 8

281 CÔNG TY TNHH MẬT ONG 
KAWAII

Thửa đất số 7, 
tờ bản đồ số 5 khu phố 4 Phường Hòa 

Lợi
Sơ chế và đóng gói mật 

ong
Nông 
nghiệp KV 9, 10

282 CÔNG TY TNHH ONG MẬT 
QUANG ĐÀO Số 300 DT744, tổ 4, ấp An 

Thuận
Phường Phú 

An
Sang chiết đóng gói mật 

ong
Nông 
nghiệp KV 9, 10

283 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ONG MẬT TRACYBEE

Thửa đất số 
335, tờ bản 

đồ số 4

số 27, tổ 4, khu phố 
Khánh Lợi

Phường Tân 
Phước Khánh

San chiết và đóng gói các 
sản phẩm mật ong và phấn 

hoa

Nông 
nghiệp KV 9, 10



284
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
KIỀU TRANG

Số 291 Bùi Ngọc Thu, khu 
phố 8

Chế biến hạt điều; sơ chế 
tiêu, chế biến da heo chiên 

giòn, pha chế rượu

Nông 
nghiệp KV 9, 10

285 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
PHƯƠNG ANH BÌNH DƯƠNG Số 1/613 tổ 3, khu phố Hoà 

Lân 2
Phường Thuận 

Giao

Đóng gói nông sản, gia vị, 
nước mắm..

Sản xuất bánh tráng, bánh 
phở, hủ tiếu, miến, bún 

khô, mì

Nông 
nghiệp KV 9, 10

286
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM THUYỀN 
XƯA TẠI BÌNH DƯƠNG

Số 189/8 Lê Hồng Phong, khu 
phố Tân Phước

Phường Tân 
Đông Hiệp

San chia và đóng gói gia vị 
rắc cơm các vị (vị cá hồi, 
vị tôm, vị rong biển và vị 

cá ngừ).

Nông 
nghiệp KV 9, 10

287 CÔNG TY TNHH ZA FOOD
Thửa đất số 
3351, tờ bản 

đồ số 42

Tân Long, khu phố 
Đông Chiêu Phường Dĩ An

Chế biến gia vị thực phẩm 
(tương ớt, tương cà, tương 
xí mụi, muối ớt xanh, sa tế 

tôm …).

Nông 
nghiệp KV 9, 10

288 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ONG RỪNG VÀNG

Số nhà 
BT39C Bình Đường 2 Phường Dĩ An Sản xuất mật ong Nông 

nghiệp KV 9, 10

289 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH FRESH TAMARIND

F2-11, khu 
phố Phú Hội Bình Hòa ĐÓNG GÓI HẠT Nông 

nghiệp KV 9, 10

290 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI MINA FOOD

Thửa đất số 
1461 và

4959, tờ bản 
đồ số 28

Đường N118, Khu 
Phố 1 Thới Hòa Sơ chế, đóng gói thịt heo, 

thịt gà
Nông 
nghiệp KV 9, 10

291 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ĐỒNG THIÊN PHÁT Số 221/35 N11, Kp. 3 Bình Dương Sản xuất gia vị các loại Nông 

nghiệp KV 9, 10

292 CÔNG TY TNHH XNK NAM 
LƯƠNG

264/33, Tổ 4, 
Khu 3

Nguyễn Thị Minh 
Khai Phú Lợi Kinh doanh thịt đông lạnh, 

thủy sản
Nông 
nghiệp KV 9, 10

293 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
MINH KIỆT

B Lô số B1.4-
B1.9,  Khu 

Nhà ở 
Thương Mại 

Đường Sắt Dĩ 
An

Khu Phố Thống 
Nhất 1 Dĩ An

Kinh doanh các sản phẩm 
đông lạnh, thực phẩm tươi 
sống có nguồn gốc từ động 

vật và thủy sản, kinh 
doanh gia vị

Nông 
nghiệp KV 9, 10



294 CÔNG TY TNHH KIM TRÚC PLUS Tổ 12 Khu phố Đông Hải Phường Tân 
Hải CB Mật ong Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

295 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NHẬP KHẨU LÊ NGUYỄN 171 đường 3/2 Phường Phước 

Thắng KD thịt Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

296

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
COCO HẠT - XƯỞNG SẢN XUẤT 
VÀ PHÂN PHỐI

1563 Đường 30/4 Phường Phước 
Thắng CB các sản phẩm hạt khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

297 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU NÔNG SẢN HOÀNG NAM

Tỉnh lộ 765, ấp Tân 
Thuận Xã Đất Đỏ Chế biến hạt điều Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

298 CÔNG TY TNHH THẢO ANH 
VŨNG TÀU Tổ 12 Ấp Hải Sơn Xã Long Hải Chế biến đường Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

299 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM 
THỦY SẢN ĐỨC LAN Số 34, tổ 8

ấp Lò Vôi 
(ấp Lò Vôi, xã 

Phước Hưng, huyện 
Long Đất,tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu)

Xã Long Hải Sơ chế (pha lóc), bảo quản 
thịt heo

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

300 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU 
LỊCH VÀ SỰ KIỆN XUYÊN MỘC Số 026, tổ 1

ấp Xóm Rẫy 
(ấp Xóm Rẫy, xã 

Phước Thuận, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

Xã Hồ Tràm Đóng chai mật ong Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

301 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM UYÊN NGUYÊN Số 9/9

Tỉnh Lộ 328, Ấp 
Thạnh Sơn 2A
(tỉnh lộ 328, ấp 

Thạnh Sơn 2A, xã 
Phước Tân, huyện 

Xuyên Mộc,  tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu)

Xã Hồ Tràm Chế biến, đóng gói các 
loại hạt, trái cây sấy

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

302
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KINH DOANH GIA 
HƯNG

Tổ 13

ấp An Thạnh
(ấp An Thạnh, xã 
Tam An, huyện 

Long Đất,tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu)

Xã Long Điền

Kinh doanh thực phẩm 
đông lạnh nhập khẩu (thịt 
heo, thịt bò, thịt gà, thịt 

trâu)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12



303 THĂNG LONG 88 Bạch Đằng, F5, TP. 
Vũng Tàu

Phường Vũng 
Tàu nước mắm Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

304 HỘ KINH DOANH NƯỚC MẮM 
HÒN CAU 80

đường Bạch Đằng, 
phường 5, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Phường Vũng 
Tàu nước mắm Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

305 CÔNG TY TNHH MẮM CÔ HẢI Số 13 Tổ 9, ấp Phước Lâm Xã Long Hải mắm tôm Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

306 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT KIM NGÂN 389 tổ 6, Ấp Phước 

Hưng Xã Long Điền mắm tôm Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

307 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI 
THUỶ Số 2/7 Đống Đa Phường Rạch 

Dừa
Kinh doanh trứng, thịt gà, 

thịt vịt....
Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

308 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LEEFOOD Tổ 5 Thôn Suối Nghệ Xã Ngãi Giao Chế biến, kinh doanh 

hạt nêm
Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

309 CÔNG TY TNHH OCA VIỆT NHẬT Thôn Tân Thành Xã Bình Giã Chế biến trà
cacao

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12
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